
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

232/3 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

24/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HVQ

4101622195

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HVQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HVQ TRADE SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM DV HVQ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898358736
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Bốc xếp hàng hóa 5224

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Cơ sở lưu trú khác 5590

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Dịch vụ ăn uống khác 5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
THÚY 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

1.200.000.000 20,000 052175008129

2 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
VÂN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

1.200.000.000 20,000 052175005777

3 LÊ THỊ 
BÍCH HOA

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

1.200.000.000 20,000 031171018142 

4 MAI XUÂN 
QUANG

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

1.200.000.000 20,000 052083002235

5 TRƯƠNG 
THỊ MỘNG 
HÀ

Việt 
Nam

06 Nguyễn Tư, 
Phường Lý Thường 
Kiệt, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.200.000.000 20,000 211850169

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052083002235
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 232/3 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   MAI XUÂN QUANG Nam

01/01/1983 Kinh Việt Nam

17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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